Đề 1

Bài 1. Xác định các quan hệ từ nối các vế câu ghép và mối quan hệ mà chúng biểu thị trong các ví dụ sau:

	Câu
	Quan hệ từ
	Mối quan hệ được biểu thị

	1. Vì trời mưa nên hôm nay chúng em không đi lao động được.
	............................
	............................

	2. Nếu ngày mai trời không mưa thì chúng em sẽ đi cắm trại.
	............................
	............................

	3. Chẳng những gió to mà mưa cũng rất dữ.
	............................
	............................

	4. Bạn Hoa không chỉ học giỏi mà bạn còn rất chăm làm.
	............................
	............................

	5. Tuy Hân giàu có nhưng hắn rất tằn tiện.
	............................
	............................


Bài 2. Xác định chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN) và trạng ngữ (TN) nếu có trong các câu trên.

Bài 3. Mỗi câu sau đây là câu đơn hay câu ghép? Phân tích cấu tạo các câu đó?

a. Gió càng to, con thuyền càng lướt nhanh trên mặt biển.

b. Học sinh nào chăm chỉ thì học sinh đó có kết quả cao trong học tập.

c. Mặc dù nhà nó xa nhưng nó không bao giờ đi học muộn.

d. Mây tan và mưa lại tạnh .

đ. Bé thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo như mẹ. .

Bài 4. Xác định chủ ngữ - vị ngữ trong câu

a, Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất.

b, Hoa loa kèn mở rộng cánh, rung rinh dưới nước.

c, Buổi sáng, núi đồi, thung lũng, làng bản chìm trong biển mây mù.

Bài 5. Điền quan hệ từ hoặc dấu câu thích hợp vào mỗi chỗ chấm:

a) ............nó hát hay ...........nó còn vẽ giỏi .

b) Hoa cúc ...........đẹp ............nó còn là một vị thuốc đông y .

c) Bọn thực dân Pháp ................. không đáp ứng ........... chúng còn thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn trước.

d) ......... nhà An nghèo quá ..... nó phải bỏ học.

e) ........... nhà An nghèo ........ nó vẫn cố gắng học giỏi.

g) An bị ốm .... nó rãi nắng cả ngày hôm qua.

h) .......... An không rãi nắng..... nó đã không bị ốm.

Bài 6. Chép lại các câu ghép có trong đoạn văn sau vào vở luyện Tiếng Việt rồi phân tích những câu đó:


Chiều nay, đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo. Nhưng kìa, cả một vạt đất quanh gốc gạo phía mặt sông lở thành hố sâu hoắm, những cái rễ cây gầy nhẳng trơ ra. Cây gạo chỉ còn biết tì lưng vào bãi ngô. Những người buôn cát đã cho thuyền vào xúc cất ngay ở khúc sông dưới gốc gạo. Cây gạo buồn thiu, những cái lá ụp xuống, ủ ê.

Bài 7. Đặt 2 câu ghép:

a) Có quan hệ nguyên nhân – kết quả.

b) Có mối quan hệ giả thuyết – kết quả (hoặc điều kiện – kết quả)

c) Có mối quan hệ tương phản.

d) Có mối quan hệ tăng tiến.

Bài 8. Phân tích các câu ghép em vừa tìm được ở bài tập 6.

Hướng dẫn:

+ Đề nghị các bậc phụ huynh kiểm tra, giúp các em hoàn thành trước khi đến trường.

Đề 2

Câu 1. Tìm câu ghép trong đoạn văn dưới đây. Xác định vế của từng câu ghép.

(1) Anh Thành từ chối làm việc ở Phan Thiết, anh quyết tâm đến một vùng đất mới. (2) Với sức lực, trí tuệ và lòng quyết tâm, anh Thành sẽ mang lại sự đổi thay cho quê hương. (3) Anh Thành là người Việt Nam, anh yêu đất nước bằng tình yêu sâu sắc. (4) Anh cũng mong muốn truyền cảm hứng yêu nước đó đến với những người bạn của mình. (5) Anh Thành là người yêu nước, anh cũng chính là người công dân số Một.

a. Các câu số ……………………………… là câu ghép.

b. Các vế của từng câu ghép là:

- Câu số ……: vế 1: ………………………………………………………………
vế 2: ……………………………………………………………………………
- Câu số ……: vế 1: ………………………………………………………………
vế 2: ………………………………………………………………………………
- Câu số ……: vế 1: ………………………………………………………………
vế 2: ………………………………………………………………………………
Câu2. Từ nào có tiếng “công” không cùng nghĩa với tiếng công của các từ còn lại (có nghĩa là thuộc về nhà nước, chung cho mọi người)?

A. Công dân

B. Công cộng

C. Công viên

D. Tiến công

Câu 3. Xếp những từ chứa tiếng công cho dưới đây vào cột thích hợp trong bảng:lao công, công dân, tấn công, công chúng, phản công, công cộng, nhân công, tiến công.

	Công có nghĩa là “của nhà nước, của chung”
	Công có nghĩa là “thợ”
	Công có nghĩa là “đánh, phá”

	………………………………
………………………………
………………………………
	………………………………
………………………………
………………………………
	………………………………
………………………………
………………………………


Câu 4. Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau:

a. Em và bố đi tắm biển, ………….. mẹ và chị lại đi leo núi.

b. Liên mời Hoa vào nhà mình chơi ……………. Hoa không vào.

c. Em thích học môn Toán …………. em thích học môn Tiếng Việt?

Câu 5. Khoanh vào dấu câu hoặc quan hệ từ dùng để nối các vế câu trong các câu ghép sau:

a. Sáng nay tôi dậy sớm, tôi bước ra vườn và ngồi xuống gốc bưởi.

b. Nếu con thương mẹ thì con phải cố gắng học hành chăm chỉ hơn.

c. Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay, tôi đi học.

Câu 6. Hãy quan sát bức hình sau và đọc đoạn miêu tả dưới
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Anh ấy:

- Có dáng người cao gầy.

- Có chỏm tóc lưa thưa trên đỉnh đầu. Mỗi khi có gió thổi, tóc ngả rạp sang một bên giống như hoa lau ngả theo chiều gió.

- Rất hay cười. Mỗi khi cười là khuôn mặt bừng sáng.

- Luôn ăn mặc chỉnh tề, lịch sự.

Đố em, những câu văn trên miêu tả nhân vật nào trong bức hình?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Em hãy vẽ và miêu tả một người mà em yêu quý bằng những câu miêu tả thật ngộ nghĩnh và đáng yêu nhé!

Đề 3
Lời nói và những vết đinh

Một cậu bé tính tình rất nóng nảy và cộc cằn. Một hôm, cha cậu cho cậu một túi đinh và dặn rằng mỗi khi cậu nổi nóng hay nặng lời với ai, hãy đóng một cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn và suy nghĩ về việc mình đã làm.


Sau ngày đầu tiên, cậu bé đã phải đóng đến hai mươi ba chiếc đinh lên hàng rào. Những ngày sau, cậu đã cố gắng kìm chế cơn giận của mình thì số đinh cậu đóng lên tường rào ngày một giảm. Và cậu nhận ra rằng việc giữ bình tĩnh còn dễ hơn là việc đóng những chiếc đinh.


Cho đến một ngày, khi không cần phải dùng đến chiếc đinh nào thì cậu bé tin là mình đã thay đổi và không còn nóng nảy như trước nữa. Cậu kể với cha về điều này và người cha đưa ra một đề nghị : “Mỗi ngày con giữ được bình tĩnh, hãy nhổ một chiếc đinh ra khỏi hàng rào, con sẽ có khả năng điều khiển cảm xúc của mình.”


Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng, cậu bé vui mừng thông báo với cha rằng tất cả những chiếc đinh đều đã được nhổ. Người cha dẫn cậu đến hàng rào và nói :


- Con đã làm rất tốt, con trai ạ ! Nhưng con hãy nhìn vào những cái lỗ chi chít trên hàng rào kia xem. Cái hàng rào này sẽ chẳng bao giờ lành lặn như trước nữa. Những điều con thốt ra trong cơn giận dữ sẽ để lại trong lòng người khác những vết thương giống như những vết đinh này. Cho dù con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần thì vết thương vẫn còn đó. Vết thương tâm hồn rất khó hàn gắn và chỉ có thể lành được khi có tình yêu thương chân thành và thực sự.

Theo bản dịch của Thảo Nguyên

Học sinh tự đọc bài Lời nói và những vết đinh rồi khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Mỗi khi cậu bé nóng nảy, người cha bảo cậu làm gì?

a. Không được nóng nảy nữa.

b. Đếm đinh trên hàng rào

c. Đóng một cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn.

d. Đóng một cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn và suy nghĩ về việc mình đã làm.

Câu 2. Sau khi thực hiện yêu cầu của cha, cậu bé nhận ra điều gì?

a. Đóng một chiếc đinh là việc quá khó.

b. Giữ bình tĩnh cho bản thân là việc cậu không thể thực hiện được.

c. Việc giữ bình tĩnh còn dễ hơn là việc đóng những chiếc đinh lên hàng rào.

d. Việc giữ bình tĩnh còn khó hơn là việc đóng những chiếc đinh lên hàng rào.

Câu 3. Khi cậu bé đã học được cách giữ bình tĩnh, người cha yêu cầu cậu làm gì?

a. Tiếp tục đóng đinh lên hàng rào.

b. Không đóng đinh lên hàng rào nữa.

c. Nhổ hết đinh ra khỏi hàng rào.

d. Mỗi ngày nhổ một chiếc đinh ra khỏi hàng rào.

Câu 4. Người cha cho cậu thấy điều gì khi những chiếc đinh đã được nhổ khỏi hàng rào?

a. Cậu làm vậy là tốt rồi.

b. Hàng rào có những lỗ thủng, không còn lành lặn như trước.

c. Hàng rào trở lại nguyên lành như cũ.

d. Hàng rào không còn kiên cố nữa.

Câu 5. Cậu bé đã nhận được bài học gì?

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 6. Thành ngữ nào dưới đây nói về quan hệ bạn bè ?

a. Chị ngã em nâng

b. Máu chảy ruột mềm

c. Kính trên, nhường dưới

d. Buôn có bạn, bán có phường

Câu 7. Tìm chủ ngữ trong câu: Cậu bé vui sướng báo cho cha mình biết rằng mình không còn cảm thấy cáu giận.

.................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
Câu 8. Tìm đại từ trong các câu sau: Người cha dẫn con trai đến chỗ hàng rào. Ông vui mừng vì con trai đã tiến bộ.” Đại từ đó dùng làm gì ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9. Đặt 1 câu có cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tương phản.

Đề 4
I – Bài tập về đọc hiểu
Cây xương rồng

Ngày xưa, người ta sinh ra, lớn lên và cứ thế trẻ mãi. Khi đã sống trọn vẹn cả một cuộc đời thì lặng lẽ chết đi. Tất cả các cô gái đều biến thành loài hoa còn tất cả những chàng trai đều biến thành đại thụ. Vào lúc câu chuyện này xảy ra, trên trái đất đã đầy cây cối, hoa cỏ song chưa hề có loài cây xương rồng.


Thuở ấy, ở một làng xa lắm có một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, xinh đẹp nết na nhưng bị câm từ khi mới lọt lòng. Cô sống cô đơn một mình. Về sau một anh thợ mộc cưới cô về làm vợ nhưng anh cũng chỉ ở với cô được vài năm thì mất, để lại cho cô một đứa con trai.


Người mẹ rất mực yêu con nhưng vì được nuông chiều, cậu con trai lớn lên đã trở thành một kẻ hư đốn. Cậu suốt ngày bỏ nhà đi theo những đám cờ bạc và cũng rượu chè bê tha như những kẻ bất trị. Bà mẹ câm vừa hầu hạ vừa tưới lên mặt con những giọt nước mắt mặn chát của mình.


Một ngày kia, không còn gượng nổi trước số phận nghiệt ngã, bà mẹ hóa thành một loài cây không lá, toàn thân đầy gai cằn cỗi. Đó chính là cây xương rồng.


Lúc đó người con mới tỉnh ngộ. Hối hận và xấu hổ, cậu bỏ đi lang thang rồi chết ở dọc đường. Cậu không hóa thành cây mà biến thành những hạt cát bay đi vô định. Ở một nơi nào đó, gió gom những hạt cát làm thành sa mạc. Chỉ có loài cây xương rồng là có thể mọc lên từ sỏi cát nóng bỏng và hoang vu ấy.


Ngày nay, người ta bảo rằng sa mạc sinh ra loài cây xương rồng. Thực ra không phải thế, chính xương rồng mới là mẹ sinh ra cát bỏng. Lòng người mẹ thương đứa con lỗi lầm đã mọc lên trên cát làm cho sa mạc đỡ phần quạnh hiu.

(Theo Văn 4 – Sách thực nghiệm CNGD)

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Câu 1. Ngày xưa cuộc đời của con người có điều gì đặc biệt?

a- Con người sinh ra, lớn lên và trẻ mãi, khi chết đều biến thành cây

b- Con người trẻ mãi, khi chết đi đều biến thành các loài hoa

c- Con người sinh ra, lớn lên, sống mãi không bao giờ chết

d- Con người sinh ra cứ trẻ mãi, khi chết biến thành cây đại thụ

Câu 2. Hình ảnh người mẹ có đứa con hư khi chết biến thành cây xương rồng muốn nói lên điều gì?

a- Sự vươn lên mạnh mẽ của người mẹ có đứa con trở nên hư đốn

b- Sự cằn cỗi, khô héo, nỗi khổ đau của người mẹ khi có con hư

c- Người mẹ bị trừng phạt vì đã chiều con, khiến nó trở nên hư hỏng

d- Người mẹ muốn trừng phạt đứa con hư hỏng, không nghe lời mẹ

Câu 3. Khi chết, người con biến thành gì?

a- Người con biến thành ngọn gió lang thang

b- Người con cũng biến thành cây xương rồng

c- Người con biến thành cát, làn thành sa mạc

d- Người con biến ngay thành một cây đại thụ

Câu 4. Việc chỉ có loài cây xương rồng mới có thể mọc lên từ cát bỏng muốn nói lên điều gì?

a- Sa mạc là nơi vô cùng cằn cỗi, các loài cây khác không thể mọc lên được

b- Lòng mẹ thương con làm cây xương rồng mọc lên khiến đứa con sa mạc bớt quạnh hiu

c- Người mẹ có đứa con hư đến lúc chết vẫn chỉ có thể được ở nơi khô cằn

d- Xương rồng và sa mạc như hai mẹ con sống chết lúc nào cũng ở bên nhau

II – Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, tập làm văn
Câu 1. Điền vào chỗ trống:

a) r hoặc d, gi:

Ó o từ gốc cây …ơm

Chú gà phát lệnh thổi cơm khắp vùng

Ông trời bật lửa đằng đông

Cả làng nhóm bếp bập bùng ban mai

Mẹ ra kéo nước…ếng khơi

Chị mây ...ậy muộn ngượng cười lên theo

Cùng em tinh nghịch chú mèo

Meo meo thể...ục bài trèo cây cau.

(Theo Nguyễn Ngọc Oánh)

b) o hoặc ô

D..ng s...ng qua trước cửa

Nước rì rầm ngày đêm

S...ng mở những cánh buồm

Thuyền về xuôi lên ngược.

 

R...n rã c...n tàu dắt

Kéo cả đoàn sà lan

G... nứa từ trên ngàn

Thả bè chơi r...ng rắn.

(Theo Việt Tâm)

Câu 2. Xếp những từ chứa tiếng công cho dưới đây vào từng cột thích hợp trong bảng:

lao công, công dân, tấn công, công chúng, phản công, công cộng, nhân công, tiến công

	Công có nghĩa là “của nhà nước, của chung”
	Công có nghĩa là “thợ”
	Công có nghĩa là “đánh, phá”

	.......................................

.......................................
	.......................................

.......................................
	.......................................

.......................................


Câu 3. Dùng gạch chéo (/) tách các vế câu và gạch dưới các quan hệ từ nối các vế của mỗi câu ghép sau:

a) Tất cả các cô gái đều biến thành loài hoa còn tất cả những chàng trai đều biến thành đại thụ.

b) Người mẹ rất mực yêu con nhưng vì được nuông chiều, cậu con trai lớn lên đã trở thành một kẻ vô tâm

c) Vì người con đã biến thành sa mạc nên người mẹ mãi mãi làm cây xương rồng mọc trên cát bỏng cho sa mạc đỡ phần quạnh hiu.

Câu 4. Viết đoạn văn (khoảng 5 câu) tả hình dáng một người mà em yêu mến, trong đoạn văn có ít nhất 1 câu ghép sử dụng một quan hệ từ hoặc một cặp quan hệ từ để nối các vế câu.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Đề  5

Câu 1: Cho câu “ Cái cối  xinh xinh xuất hiện như một giấc mộng, ngồi chễm chệ giữa gian nhà trống”, hãy:

     a) Xác định các danh từ, động từ, tính từ, quan hệ từ.

        +..........................................................................................................

        +..........................................................................................................

        +..........................................................................................................

        +..........................................................................................................

     b) Xác định từ đơn, từ ghép, từ láy.

        +..........................................................................................................

        +..........................................................................................................

        +..........................................................................................................

Câu 2: Tìm các từ sắc đồng âm và nhiều nghĩa trong các câu sau : 

     a) Biển luôn thay đổi màu tuỳ theo sắc mây trời. 

     b) Con dao này rất sắc. 

     c) Mẹ đang sắc thuốc cho bà. 

     d) Trong vườn, muôn hoa đang khoe sắc.

      + Các từ đồng âm ………………………………………………………………...

      +Các từ nhiều nghĩa ……………………………………………………………...

Câu 3: a) Hãy xác định vế câu,chủ ngữ và vị ngữ của từng vế trong câu ghép “Nắng trời vừa bắt đầu gay gắt thì sắc hoa như muốn giảm đi độ chói chang 

….........................................................................................................................

của mình”


…................................................................................................................

           b) Các vế trong câu ghép trên được nối với nhau bằng cách……………

…………………………………………………………………………………………  Từ ngữ cho biết điều đó là từ………………………………………………………...

Câu 4: Kết thúc bài thơ Cửa sông, nhà thơ Quang Huy có viết:

                          “ Dù giáp mặt cùng biển rộng 

                            Cửa sông chẳng dứt cội nguồn 

                            Lá xanh mỗi lần trôi xuống

                            Bỗng... nhớ một vùng núi non...”

  Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì trong khổ thơ trên? Biện pháp nghệ thuật đó đã giúp tác giả nói lên điều gì về “ tấm lòng” của cửa sông đối với cội nguồn?

Câu 5: Hãy viết về người bố kính yêu của em.

Đề 6
Câu1 
 a).Hãy chỉ ra danh từ, động từ, tính từ trong  câu sau:

   Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một đoàn quân danh dự đứng trang nghiêm.

 b).Đặt một câu trong đó có chủ ngữ là tính từ.

Câu 2 . Xác định rõ hai kiểu từ ghép( từ ghép có nghĩa phân loại và từ ghép có nghĩa tổng hợp) trong số các từ sau:  Nóng bỏng, nóng ran, nóng nực, nóng giãy, lạnh toát, lạnh ngắt, lạnh giá.

Câu3.Xác định các bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong mỗi câu sau: 

a) Trong đêm tối mịt mùng, trên dòng sông mênh mông, chiếc xuồng của má Bảy chở thương binh lặng lẽ trôi.

b) Ngoài đường, tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng chân người chạy lép nhép.

c) Rải rác khắp thung lũng, tiếng gà gáy râm ran.

Câu4. Chọn từ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống:trẻ con, trẻ em, trẻ măng, trẻ trung.

a) Chăm sóc bà mẹ và…

b) Một kĩ sư…, vừa rời ghế nhà trường.

c) Tính tình còn…quá.

d) Năm mươi tuổi, chứ còn…gì.
Câu 5 Tìm từ đồng nghĩa trong các câu thơ sau:

a) Ôi Tổ quốc giang sơn hùng vĩ

     Đất  anh hùng của thế kỉ hai mươi.                                ( Tố Hữu)

b) Việt Nam đất nước ta ơi ! 

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn .                          ( Nguyễn Đình Thi)

c) Đây suối Lê - nin , kia núi Mác

     Hai tay xây dựng một sơn hà.                                     ( Hồ Chí Minh)

d) Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió 

Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông.                     ( Hồ Chí Minh)

Câu 6 Với mỗi nghĩa dưới đây của  từ xuân, em hãy đặt một câu :

a) Mùa đầu của một năm , từ tháng riêng đến tháng ba ( xuân là danh từ ).

b) Chỉ tuổi trẻ , sức trẻ  (xuân là tính từ ).

c) Chỉ một năm ( xuân là danh từ ) .

Câu 7.Tìm nghĩa của từ bụng trong từng trường hợp sử dụng dưới đây , rồi phân các nghĩa khác nhau của từ này thành hai loại , nghĩa gốc , nghĩa chuyển.
Bụng no ; bụng đói ; đau bụng ; mừng thầm trong bụng ; bụng bảo dạ ; ăn no chắc bụng ; sống để bụng , chết mang đi ; có gì nói ngay không để bụng ; suy bụng ta ra bụng người ; tốt bụng ; xấu bụng ; miệng nam mô , bụng bồ dao găm; thắt lưng buộc bụng ; bụng đói đầu gối phải bò ; bụng mang dạ chữa ; mở cờ trong bụng ; một bồ chữ trong bụng .

Câu 5.Trong bài Chiếc xe lu , nhà thơ Trần Nguyên Đào có viết:

Tớ là chiếc xe lu                                            Tớ là phẳng như lụa

Người tớ to lù lù                                            Trời nóng như lửa thiêu

Con đường nào mới đắp                                Tớ vẫn lăn đều đều

Tớ san bằng tăm tắp                                      Trời lạnh như ướp đá

Con đường nào rải nhựa                                Tớ càng lăn vội vã

Theo em , qua hình ảnh chiếc xe lu ( xe lăn đường ) , tác giả muốn ca ngợi ai ? Ca ngợi những phẩm chất gì đáng quý ?

Đề 7
Câu1 . Cho các từ :Xanh xám, thích thú, lời lẽ, niềm nở, niềm vui, nóng nảy, yêu thương, êm ấm, lợi ích, hờ, giận, nghĩ ngợi.

a) Dựa vào cấu tạo, hãy sắp xếp các từ trên thành ba nhóm. đặt tên cho mỗi nhóm.

b) Dựa vào từ loại, hãy sắp xếp các từ trên thành ba nhóm. Đặt tên cho mỗi nhóm.

Câu 2 . a Cho các từ sau: Núi đồi, rực rỡ, chen chúc, vườn, dịu dàng, thành phố, ,ăn, đánh đập. Hãy sắp xếp các từ trên thành hai nhóm: Dựa vào cấu tạo,dựa vào từ loại.

b) Cho đoạn văn: Chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên.Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ.Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng.

- Tìm từ đơn , từ ghép , từ láy trong các câu trên.

- Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu trên.

Câu 3.  Xác định các bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong mỗi câu sau:

a) Sáng sớm, bà con các thôn đã nườm nượp đổ ra đồng.

b) Đêm ấy, bên bếp lửa hồng, ba người ngồi ăn cơm với thịt gà rừng.

c) Sau những cơn mưa xuân, một màu xanh non ngọt ngào, thơm mát trải ra mênh mông trên khắp các sườn đồi.

d) Đứng trên mui vững chắc của chiếc xuồng máy, người nhanh tay có thể với lên hái được những trái cây trĩu xuống từ hai phía cù lao.

Câu 4 . Chỉ ra chỗ sai ở mỗi câu dưới đây và viết lại cho đúng ngữ pháp:

a) Tuy vườn nhà em nhỏ bé và koong có cây ăn quả.

b)      Hình ảnh người dũng sĩ mặc áo giáp, đội mũ sắt, vung roi sắt xông thẳng vào quân giặc.

b) Vì mẹ bị ốm nên mẹ làm việc quá sức,

Câu5 .  Trong đoạn văn dưới đây ,có 4 dấu phẩy bị đặt sai vị trí.Chép lại đoạn văn , sau khi đã sửa các dấu phẩy dùng sai.

      Nhà tôi ở cách Hồ Gươm không xa.Từ trên gác cao, nhìn xuống, hồ như một chiếc gương bầu dục lớn, sáng long lanh.Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn.Mái đền lấp ló, bên gốc đa già, rễ , lá xum xuê.Xa một chút, là Tháp Rùa, tường rêu cổ kính, xây trên gò đất cỏ mọc xanh um.

Câu 6.  Thời thơ ấu của em gắn với những kỉ niệm về một ngôi nhà, một góc phố, một mảnh vườn, một con sông, con suối, một con đường, một khu vườn   .Em hãy viết bài văn miêu tả một trong những cảnh vật đó. 

Đề 8

Câu 1 .Xếp các từ: Châm chọc, chậm chạp, mê mẩn, mong ngóng, nhỏ nhẹ, mong mỏi, tươi tốt, phương hướng, vương vấn, tươi tắn, vào hai cột sau:

	                             Từ láy
	                                Từ ghép

	
	

	
	

	
	


Câu 2. Dựa vào cấu tạo, cho biết các câu sauthuồc kiểu câu gì ? Xác địng chức năng ngữ pháp( TN-CN-VN) của từng câu:

a) Đến giờ ra chơi,học trò ngạc nhiên nhìn trông: Hoa nở lúc nào mà bất ngờ dữ vậy!

b) Đó đây, ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp.

c) Ngoài đồng, lúa xanh mơn mởn.

d) Sau tiếng chuông của ngôi chùa cổ một lúc sau, trăng đã nhô lên khỏi rặng

e) ở đây, gió biển thổi về thấy dễ chịu.

f) Trên cột cờ, lá cờ Tổ quốc phấp phới tung bay.

Câu 3 . Xác định các bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu sau:

a)Nhờ có bạn bè giúp dỡ, bạn Hoà đã có nhiều tiến bộ trong học tập và tu dưỡng bản thân.

b)Đêm âý, bên bếp lửa hồng, cả nhà ngồi luộc bánh chưng, trò chuyện đến sáng.

c)Vào một đêm cuối xuân 1947, khoảng hai giờ sáng, trên đường đi công tác, Bác Hồ đến nghỉ chân ở một nhà bên đường.

d) Cái hình ảnh trong tôi về cô, đến bây giờ ,vẫn còn rõ nét.

Câu4
 a) Xếp các từ sau thành cặp từ trái nghĩa: cười, gọn gàng, mới, hoang phí, ồn ào, khéo, đoàn kết, nhanh nhẹn, bừa bãi, khóc, lặng lẽ, chia rẽ, chậm chạp, vụng, tiết kiệm, cũ.

b)Tạo 2 từ ghép có nghĩa phân loại, 2 từ ghép có nghĩa tổng hợp, một từ láy từ mỗi tiếng sau: nhỏ, sáng, lạnh.

Câu5 . Đặt câu có cá cặp quan hệ từ sau :

Nếu…thì…                       … càng…càng…

Vì…nên…                          Sở dĩ…là vì….

Câu 3 .Xác định bộ phận chủ ngữ và bộ phận vị ngữ trong mỗi câu sau:

a) Tiếng cá quẫy tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền.

b) Những chú gà nhỏ như những hòn tơ lăn tròn trên bãi cỏ .

c) Học quả là khó khăn , vất vả .

ĐỀ TOÁN
Bài 1: Một hình thang có độ hai đáy lần lượt là 5 dm và 4 dm; chiều cao 3,5 dm. Diện tích hình thang đó là:                                                           

           A,  31,5 dm2                   B, 3,15 dm2           C, 15,75 dm2         D, 157,5 dm2

Bài 2: Chu vi của hình tròn có đường kính 3,6 dm là:

          A, 11,304 dm2           B, 11,34 dm2               C, 113,04 dm2           D, 22,608 dm2 

Bài 3:  Tìm  
[image: image2.wmf]x

 (2 điểm)

                           2,25 - 
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  + 0,9  =  0,57                      
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 : 0,28  x  0,5  =  2,7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Bài 4: Một mảnh vườn hình thang có chiều cao 15m; độ dài hai đáy lần lượt là 24m và 18m. Diện tích phần trồng lạc chiếm 72% diện tích mảnh đất. Tính diện tích phần đất trồng lạc.

 A, 453,6cm2                   B, 435,6cm2           C, 226,8cm2         D, 22,68cm2

Bài 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất 
2,35 x 2 + 2,35 x 3 + 2,35 x 5                       

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1,234 x 4 + 1,234 x 3 + 1,234 x 2 + 1,234    

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 6: Một hình tròn có đường kính là 1,2m thì diện tích của hình tròn đó là:

A. 1,1304m2                            B. 11,304m2                                   C. 4,5216m2
Câu 7 : 25% của 120 là:

A. 25                                         B. 30                                               C. 40

Bài 8 :Tính giá trị biểu thức:
a) 145 + 637,38 : 18 x 2,5                                    b) (27,8 + 16,4) 5

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 9 . Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a) 10% của một số là 15. Vậy số đó là : 

A. 45                         B. 50                       C. 15                          D. 150

b) Tỷ lệ % của 25 và 50 là :

A. 2,00%                  B. 50 %                  C. 200 %                    D. 75%         

d) Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,6cm, chiều rộng 2cm và chiều cao 1,2cm :

A. 6,72cm3     
   B. 6,8cm3
             C. 8,64 cm3                            D. 9cm3
e) Diện tích của hình tròn có bán kính r = 6cm là:

          A. 113,4cm2               B. 113,04cm2               C. 18,84cm2               D. 13,04cm2               
Câu 10. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

	a) 23m2 9dm2 = 2309dm2

b) 899 yến  > 9 tấn
	c) Năm 2013 thuộc thế kỉ 20 

d) 1 thế kỉ = 100 năm


Câu 11 Tìm x:    0,16 : x = 2 – 1,6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 12 Một thửa ruộng hình thang có diện tích là 361,8m2, đáy lớn hơn đáy nhỏ là 13,5m. Hãy tính độ dài của mỗi đáy. Biết rằng nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m thì diện tích của thửa ruộng sẽ tăng thêm 33,6m2.

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 13  Hãy khoanh vào trước câu trả lời đúng:

a/ Một tam giác vuông có hai cạnh lần lượt là 3cm và 4cm. Vậy diện tích tam giác đó là:

         A. 4cmeq \l(\o\ac(2, ))                 B. 6cmeq \l(\o\ac(2, ))                 C. 14cmeq \l(\o\ac(2, ))                 D. 12cmeq \l(\o\ac(2, ))                 

b/ Diện tích hình tròn có đường kính 1,2dm là :

         A. 3,768dmeq \l(\o\ac(2, ))            B. 4,5216dmeq \l(\o\ac(2, ))                  C. 1,1304dmeq \l(\o\ac(2, ))               D. 2,2608dmeq \l(\o\ac(2, ))                 
 Bài 14 :   Thực hiện phép tính :                  
                   46,8 x 5,6                                                          48,6 : 3,6  

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Bài 15 :  Tìm y, biết :                                                      
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 +  y = 
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                                                    y + 1,2 x 2,5 = 20,14   

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Bài 16  Một người đi xe máy từ nhà lúc 7 giờ 45 phút và tới chợ lúc 8 giờ. Tính vận tốc của người đó, biết quãng đường từ nhà đến chợ dài 10km.   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 17 Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,15 km và chiều rộng bằng [image: image7.wmf]2
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 chiều dài. Tính diện tích sân trường đó với đơn vị là mét vuông, là hec-ta?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 18  Một người bán 120kg gạo trong đó có 35% là gạo nếp. Tính số gạo tẻ mà người đó đã bán?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 19  Phân số [image: image8.wmf]4
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 được viết dưới dạng số thập phân là:

A) 0,4          B) 0,8             C) 0,04           D) 0,08

Bài 20 Một tấm bìa hình tam giác có đáy bằng  7,2dm,  chiều cao kém cạnh đáy 2,7dm, thì có diện tích là bao nhiêu dm2?

A) 19,44          B) 16,2               C) 32,4              D) 35,64

Bài 21  35% của 90kg là :

A) 31,5              B) 315                C) 315kg                D) 31,5kg

Bài 22 8m3 4dm3 = …..m3 ?

A) 8,004          B) 8,04                 C) 8,4                  D) 84

Bài 23  Một hình thang có chiều cao 12cm, trung bình cộng độ dài 2 đáy là 22cm  thì có diện tích là bao nhiêu cm2?

A) 132          B) 204               C) 192              D) 264

Bài 24  Tỉ số phần trăm của 7 và 40 là :

A) 0,175%              B) 1,75%                C) 17,5%                D) 175%

Bài 25    0,03% = … ?

A) [image: image9.wmf]3

10

          B) [image: image10.wmf]3

100

                 C) [image: image11.wmf]3

1000

                  D) 3

Bài 26   25% của một ngày thì bằng bao nhiêu giờ?

A) 2              B) 4               C) 6                D) 8

Bài 27    Số thích hợp thay vào x để :          7,2 < x < 7,3 là:

A) 7,23          B) 7,32             C) 7,12          D) 7,43

Bài 28    Một tam giác có diện tích là 15cm2 , cạnh đáy là 0,8dm thì chiều cao là…cm ?

A) 37,5          B) 7              C) 1,875             D) 3,75

Bài 29      Nếu chỉ lấy đến 2 chữ số ở phần thập phân của thương thì phép chia 33,14 : 58 có số dư là:

A) 0,8             B) 0,08               C) 0,008                D) 800

Bài 30    Lấy một số thập phân chia cho 6,72 rồi cộng với 12,8 thì được kết quả là 19,7. Hỏi số thập phân đó là số nào?

A) 46,368          B) 39,22             C) 0,18          D) 66,06

Bài 31: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :   
6m3 272m3 = ….m3              0,5m2  = ….dm2 
65 000m2 = …ha                 53cm = ….m

Bài 32Một hình tam giác có diện tích bằng [image: image12.wmf]5
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 m2 và chiều cao bằng [image: image13.wmf]1

2

m. Tính độ dài đáy của tam giác đó.

Bài 33      Một hình thang có tổng độ dài 2 đáy là 8,6m và chiều cao là 4m thì có diện tích là:

A) 4,3 m2              B) 6,3 m2                   C) 17,2 m2           D) 34,4 m2
Bài 34      [image: image14.wmf]12

:6....?

15

=


A)[image: image15.wmf]2

15

            B) [image: image16.wmf]72

15

               C) [image: image17.wmf]35

48

               D) [image: image18.wmf]8
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Bài 35: Hình tròn có đường kính 4 dm có diện tích là :


 A) 12,56 dm2              B) 50,24 dm2               C)  25,12 dm2           D) 6,28 dm2

Bài 36. phép chia 22,4 :18 có số dư là: 

A.  12         B.  0,12       C.1,24        D. 0,012   

       Bài 37   Một hình tam giác co diện tích là 500m2  và đáy là 40 m thì chiều cao của nó là.....

	A.  25m
	B. 5,25m
	C.20m
	D. 10m  


Bài 38    0,121km2  =  ......ha ...m2 
	A.  1 ha 21m2
	B.  12ha 1m2  
	C . 121ha    
	D.  121m2  


Bài 39   Biết 95% của một số là 475  vậy 
[image: image19.wmf]5

1

 của số đó là......
	A.  19  
	B.  95
	C.  100  
	D.  500  


Câu 40: Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 đơn vị                  B. 5 phần trăm               C. 5 chục              D. 5 phần mười

Câu 41: Hỗn số [image: image20.jpg]v



 được viết dưới dạng phân số là: (1 điểm)

[image: image21.jpg]



Câu 42: 5840g = .... kg (0,5 điểm)

A. 58,4kg               B. 5,84kg              C. 0,584kg               D. 0,0584kg

Câu 43: Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy 1/5 số viên bi có màu: (1 điểm)

A. Nâu                  B. Đỏ                    C. Xanh                    D. Trắng

Câu 44: Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150%                B. 15%                      C. 1500%                     D. 105%

Câu 45: Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình đó là: (1 điểm)

A. 150 m3              B. 125 m3                  C. 100 m3                   D. 25 m3
Câu 46: Tìm y, biết: (2 điểm)                            Tính:

          34,8 : y = 7,2 + 2,8                                   21,22 + 9,072 10 + 24,72 : 12

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 47:  Chữ số 3 trong số thập phân 24,135 có giá trị là:

          A. 
[image: image22.wmf]3
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                                        B. 
[image: image23.wmf]3

100

                                  C. 
[image: image24.wmf]3

100

                     
Câu 48: Hỗn số 8
[image: image25.wmf]5

100

 bằng số thập phân nào trong các số sau :

A. 8,05                                     B. 8,5                                   C. 8,005                  
Câu 49 : 35m2  7dm2 =  ………..m2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:


A. 3,57  
                          B. 35,07                                      C. 35,7               
Câu 50: Số lớn nhất trong các số 5,798 ; 5,897 ; 5,978 ; 5,879 là:
 A. 5,978                                 B. 5,798                                  C. 5,897                  
Câu 51: Phép nhân nhẩm 34,245 x 100 có kết quả là:    

           A 3,4245                                 B. 34245                                 C. 3424,5
Câu 52: 20% của 520 là:

         A.  401                                     B.   104                                    C. 140                 

Bài 53: Đặt tính rồi tính:

a)  36,75 + 89,46                                                      b) 351 – 138,9

..........................................                                          .......................................  

..........................................                                          .......................................

..........................................                                          .......................................

..........................................                                          .......................................            

c) 60,83 x 47,2                                                                d)  109,44 : 6,08

………………………….                                         .  ………………………..

…………………………                                            ………………………..  

…………………………..                                          ……………………….

………………………….                                          ………………………..

………………………….                                         ………………………… 

………………………….                                         …………………………

Bài 54: Tìm X:
         a/     X  x 100 = 41,87                                 b/     0,48  :  X = 1,2

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 55:  Một mảnh vườn có nửa chu vi là 15,4 m, chiều rộng bằng 2/ 3 chiều dài. Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn đó?
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 56: Tính tỉ số phần trăm của hai số 60 và 24.
..................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 57. Tìm chữ số x, biết: 5,6x1 > 5,681
     A.  x = 9
  
        B.  x = 7


C.  x = 1

D. x = 0 
  Bài 58 6 tấn 43kg = ..... tấn. Số thích hợp điền vào chỗ chấm (….) là:

      A. 6,43                     B. 6,043                                C. 64,3                    D. 0,643

  Bài 59. Lớp 5A có 15 bạn nam và 20 bạn nữ. Tỉ số phần trăm của số bạn nam và số bạn nữ của lớp 5A là:

   A. 15%                        B. 75%.                              C. 20%                     D. 21%

  Bài 60.  Chữ số 6 trong số thập phân 2,697 có giá trị là:

A. 
[image: image26.wmf]10
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[image: image27.wmf]           
B. 
[image: image28.wmf]1000

6

                
C. 
[image: image29.wmf]100

6

            
D. 6

  Bài 61.  
[image: image30.wmf]6
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100

  viết dưới dạng số thập phân là: 

A. 0,76              
B. 7,6           
C. 7,06          
D. 7,006

Bài 62.  Số lớn nhất trong các số: 4,23; 4,32;  4,4;  4,321

A.  4,23               
B.  4,32            
C.   4,4              
D.  4,321

Bài 63: Đặt tính rồi tính  

a)  146,34 + 521,85      b)  745,5 - 14,92      c) 25,04 × 3,5      d)  77,5: 2,5

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 64: Tìm y:        0,8 × y = 1,2 × 10

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 65: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 7,5 dm, chiều rộng kém chiều dài 2,25dm. Tính chu vi tấm bìa hình chữ nhật đó?     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 66: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

a.  Hỗn số   
[image: image31.wmf]1

5

5

  chuyển thành số thập  phân là: 
A. 5,02                     B. 5,15                   C. 5,2                  D. 5, 26

b. Giá trị của chữ số 5 trong số 63,539 là:

A. 500                      B. 
[image: image32.wmf]5

10

                  C. 
[image: image33.wmf]5

100

                    D. 
[image: image34.wmf]5

1000


c. Số lớn nhất trong các số: 9,85; 9,58; 98,5; 8,95 là:

  
               A. 9,85                   B. 9,58                 C. 98,5                 D. 8,95 

d. Phân số
[image: image35.wmf]45

100

  viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,45                       B. 4,5                  C.  0,045                  D. 450

Bài 67.  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 9km 78m =……………..m                    b.  5m2 64dm2 = . . . . ...............dm2
c. 5 kg 23 g = …………….kg                   d.  231 ha        = ……………. km2
Bài 68. Điền dấu (>;  <;  =) thích hợp vào chỗ chấm.

a. 32,10.............320                                 b.  5,05 ..............5,050

c. 45,1 ............. 45,098                             d.  79,12............32,98

Bài 69.: Đặt tính rồi tính.

a. 35,124 + 24,682      b. 17,42 – 8,624            c. 12,5 × 2,3               d. 19,72: 5,8

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 70. Lớp 5B có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.

Bài giải.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 71. Tính bằng cách thuận tiện nhất.

a. 4,7 × 5,5 – 4,7 × 4,5                                          b. 23,5 × 4,6 + 23,5 × 5,4 

..................................................................................................................................................................................................................................................................
  Bài 72: Nối số số thập với cách đọc số thập phân tương ứng: 

	      52,18

      324,21

      406,573
	a) Bốn trăm linh sáu phẩy năm trăm bảy mươi ba.

b) Ba trăm hai mươi tư phẩy hai mươi mốt.

c) Năm mươi hai phẩy mười tám


Bài 73. Viết số thập phân, có 

a)  Năm đơn vị, bảy phần mười:  ......................................................
b) Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm ............................

c) Không đơn vị, một phần nghìn:  ...................................................   

  Bài 74: Số thập phân gồm có: bảy chục, hai đơn vị và năm phần trăm viết là:
      A. 702,50

B. 72,05

C. 720,5
            D. 27,05

Bài 75:  Viết 
[image: image36.wmf]100

201

 dưới dạng số thập phân ta được:

       A. 2,01

B. 20,1

      C. 2,10

  D. 0,201

  Bài 76:  Số lớn nhất trong các số: 0,187 ; 0,169;  0,21; 0,9 là :  

      A. 0,9
`
        B. 0,187
             C. 0,169
              D. 0,21

Bài 77.:  Số thích hợp vào chỗ chấm trong  7dm24cm2 = ....... cm2 

      A. 74

      B. 704

          C. 740
               D. 7400

  Bài 78:   Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô         :

                a) 8,56dm2 =   
[image: image37.wmf]56
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100

 dm2                 b) 2060m = 20km 60m

    Bài 79:  Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 400m, chiều rộng 100m thì diện tích là:       

A. 4000 ha                   B. 400 ha                        C. 40 ha                D. 4 ha

    Bài 80:  15,24 < x < 16,02    (x là số tự nhiên)

A. x  = 15                         B. x = 14                              C. x = 16

Bài 81  Phân số nào dưới đây là phân số thập phân :

              A.
[image: image38.wmf]100

45


           B.
[image: image39.wmf]25

100


             A.
[image: image40.wmf]67

55


                A.
[image: image41.wmf]20

40


    Bài 82:  6 tấn 5 kg = ................kg. Số thích hợp cần viết vào chỗ chấm là: 

             A.65                         B. 605                              C. 6005

    Bài 83:  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  

         23m 4dm =…………dm

      20m2  9dm2  =   …......…..dm2

                  
         6 tấn 5 kg = ...............kg                         2009m2   =….......dam2........m2



       Bài 84:  Đặt tính rồi tính:  
	   a)   438 906 + 45 029
…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………….

………………………………………………………….

  ………………………………………………………...                                                                                  
	   b)   428 × 306

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………….

……………………………………………………….....                                                                                   


Bài 85: Tổng số tuổi của mẹ và con hiện nay là 84 tuổi. Biết tuổi con bằng 
[image: image42.wmf]2
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 tuổi mẹ. Hỏi:      

a) Số tuổi của mẹ, của con hiện nay.

b)Đến 6 năm nữa thì tuổi của con bằng mấy phần tuổi mẹ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    Bài 86 Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

a.  Chuyển hỗn số 2
[image: image43.wmf]1000

17

  thành số thập phân ta được:

A/ 2017                             B/ 2,17                     C/ 2,170                 D/ 2,017

b. 9 tạ 6 kg = ………… tạ ; 
A/ 9,6                              B/ 9,60                     C/ 9,06                   D/ 9,006

c. Chữ số 8 trong số thập phân 95,876 chỉ giá trị là: 

A/ 
[image: image44.wmf]8

100

                               B/ 
[image: image45.wmf]8

1000

                   C/ 
[image: image46.wmf]8

10

                          D/   8

d. Hai bạn quét sân trường trong 30 phút thì xong. Vậy muốn quét xong sân trường trong 10 phút thì cần số bạn là:

A/   2                                 B/   4                        C/   5                         D/  6


    Bài 87 Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a/  78 km
[image: image47.wmf]2

 < 7800 ha                                   b/  5 m
[image: image48.wmf]2

9 dm
[image: image49.wmf]2

  =  
[image: image50.wmf]9
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100

m
[image: image51.wmf]2


c/   52 ha  <  90 000 m
[image: image52.wmf]2

                               d/   1 giờ 15 phút  =   115 phút.

    Bài 88:  

a/ Viết các số thập phân sau:

Ba đơn vị, một phần trăm và bảy phần nghìn, viết là: ………………………………………………
b/  Ghi lại cách đọc số thập phân sau: 

 235,56 đọc là: ……………………………………………….......................……………………………………
  Bài 89:  Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính:

 a/   3
[image: image53.wmf]3

1

 - 1
[image: image54.wmf]4

3

 = ……………………………………………………………………………………

b/   2
[image: image55.wmf]6

5

 + 1
[image: image56.wmf]3

2

 =  …………………………………………………………………………………

c/2
[image: image57.wmf]8

3

 :1
[image: image58.wmf]4

3

=  …………………………………………………………………………………

d/  1
[image: image59.wmf]7

3

 × 1
[image: image60.wmf]8

5

 =  ……………………………………………………………………………………

Bài 90   Một phòng học hình chữ nhật có chu vi là 20 m; chiều rộng bằng 
[image: image61.wmf]2

3

 chiều dài. 

a/ Tính diện tích phòng học đó?

b/ Người ta lát nền phòng học đó bằng loại gạch men hình vuông có cạnh 40cm.

 Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền phòng học đó?
Tóm tắt:                                                                      Bài giải:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 91. Hỗn số 5
[image: image62.wmf]1000

8

 viết dưới dạng số thập phân là

A. 5,8



B. 5,08

C. 5,008


D. 5,0008

 Bài 92. Tìm x biết 0,6 x 6 < 0,636

A. x = 0

B. x=1


C. x=2

D. Tất cả đều đúng

Bài 93. Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

A.  
[image: image63.wmf]1000
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B.

[image: image64.wmf]34

100




C.
[image: image65.wmf]25

3




D. 
[image: image66.wmf]400

67


Bài 94. Dãy số nào dưới đây chứa bốn số bằng nhau:

A. 5,001; 5,010; 5,100; 5,1


B.  0,3; 0,30; 0,300; 0,3000

C. 4,18; 4,180; 4,810; 4,81 


D. 7,800; 7,080; 7,880; 7,082

Bài 95 Viết các số thập phân gồm có:

- Năm đơn vị, tám phần mười..................................

- Sáu chục, ba đơn vị, tám phần trăm...............................

- Bốn mươi lăm đơn vị, bảy trăm sáu mươi ba phần nghìn............................

- Sáu nghìn không trăm mười chín đơn vị, năm phần nghìn............................

Bài 96: Điền >, <, = vào chỗ chấm

a, 79,999…80,1




c, 95,5…95,548

c, 0,8…  0,798




d, 79,1 … 79,0101

Bài 97 Viết số thích hợp vào chỗ trống

24tấn82kg  =   …   tấn




6dm2  =    ….  m2

9m8cm =     …   m




5000m2 =      …      ha

Bài 98 (2đ): Tính

[image: image67.wmf]7
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 × 
[image: image68.wmf]12
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 = ………………............................   
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 : 
[image: image70.wmf]9
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= …………………………….

[image: image71.wmf]6

1

 + 
[image: image72.wmf]12

7

 = ……………………….........
          7 - 
[image: image73.wmf]8
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Bài 99 (1đ): Tìm x


X   ×   12  =   150  × 2                                                
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Bài 100 (2đ): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng = 
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 chiều dài. Thửa ruộng trồng lúa cứ 100m2 thu hoạch được 45kg thóc. Hỏi chủ thửa ruộng thu được bao nhiêu tiền bán thóc biết giá 1 kg thóc là 6000 đồng?

	



	

	

	

	

	

	



Đề Khuyến Khích
Bài 1. Cho hình thang ABCD có tổng hai đáy bằng 50cm. Tính diện tích của hình thang biết nếu đáy lớn được tăng thêm 5cm thì diện tích hình thang sẽ tăng thêm 20cm2.

Bài 2. Cho hình thang ABCD, hai đáy AB, CD và AB nhỏ hơn CD là 7,5 cm; đường cao 3,6cm; diện tích 29,34 cm2
a) Tính độ dài mỗi đáy của hình thang

b) Kéo dài hai cạnh DA, CB cắt nhau tại E. Biết AD = 2/3 DE. Tính diện tích tam giác EAB.

Bài 3. Tính diện tích hình thang ABCD.

Biết diện tích các hình tam giác AOD và DOC như hình vẽ.
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Bài 4. Một hình thang có đáy nhỏ dài 7cm, đáy lớn dài 17cm được chia thành hai hình thang có đáy chung dài 13cm. Hãy so sánh diện tích hai hình thang có đáy chung nói trên.

Bài 5. Cho hình thang ABCD, hai đáy AB và CD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Hãy tìm những hình tam giác có diện tích bằng nhau.

Bài 6. Cho hình thang ABCD, hai đáy AD và BC, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại M. Tính diện tích các tam giác MAB, MBC, MCD, MDA biết rằng AD = 20cm; BC = 10cm và đường cao của hình thang bằng 12cm.

Bài 7. Một hình thang vuông có diện tích 450cm2, chiều cao 15cm, đáy bé bằng 2/3 đáy lớn. Nếu kéo dài đáy bé để được hình chữ nhật có chiều dài là đáy lớn của hình thang thì phần diện tích tăng thêm là bao nhiêu?

Bài 8. Cho hình thang ABCD có góc A và góc D vuông, đáy nhỏ AB = 36cm, đáy lớn CD = 54cm, cạnh AD = 40cm. Trên cạnh AD lấy điểm M sao cho DM = 10cm. Từ M kẻ đường thẳng song song với DC và cắt BC tại N. Tính diện tích hình thang ABNM.

Các bậc phụ huynh nhắc nhở học sinh ôn bài. Tình hình dịch bệnh còn phức tạp, chưa rõ khi nào thì học sinh đi học trở lại. Đề nghị phụ huynh học sinh cài Zalo, kết bạn với giáo viên chủ nhiệm để tôi đưa vào nhóm cho tiện liên lạc. Xin trân trọng cảm ơn.

Đáp an tính diện tích hình thang Toán lớp 5
Bài 1.
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Bài 2.
a) Theo công thức tính diện tích hình thang, ta có:
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b) Nối D với B

Diện tích tam giác DBA là: 3,6 x 4,4 : 2 = 7,92 (cm2)
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Bài 3. Hai tam giác ADC và BDC có chung đáy DC và chiều cao bằng nhau nên SADC = SBDC

Vì: SADC = SAOD + SDOC ; SBDC = SBOC + SDOC

Suy ra: SAOD = SBOC = 10cm2
Hai tam giác AOD và DOC có chung chiều cao hạ từ D và SDOC = 2SAOD nên OC = 2AO

Hai tam giác ABO và BOC có chiều cao hạ từ B và đáy OC gấp 2 lần đáy AO nên SBOC = 2SAOB

Vậy: SAOB = SBOC = x 10 = 5 (cm2)

Do: SABDC = SAOB + SAOD + SDOC + SBOC nên diện tích hình thang ABCD là:

5 + 10 + 20 + 10 = 45 (cm2)

Bài 4. Gọi đáy chung là MN
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Từ (1), (2), (3), (4) và (5) suy ra:

10 x h1 + 15 x h2 = 12 x (h1 + h2)

10 x h1 + 15 x h2 = 12 x h1 + 12 x h2

12 x h1 – 10 x h1 = 15 x h2 – 12 x h2

2 x h1 = 3 x h2
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Vậy, hai hình thang ABNM và MNCD có diện tích bằng nhau

Bài 5.
* Xét hai tam giác ADC và BDC có:

– Chung đáy .

– Chiều cao hạ từ A của tam giác ADC bằng chiều cao hạ từ B của tam giác BDC

[image: image84.jpg]Vay, Saoc = Saoc )
*Tuong tu, ta co: Spas = Scas @

* Ta c6: Saon = Sanc — Sooc @)

Tir (1), 2), (3) Sy 1 Saon = Ssoc




Vậy, có 3 cặp hình tam giác có diện tích bằng nhau, đó là:

ΔADC = ΔBDC = ΔDAB = ΔCAB = ΔAOD = ΔBOC

Bài 6. Theo công thức tính diện tích tam giác ta có:
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Hai tam giác ABD và CBD có chung đáy BD và SABD = 2SCBD nên đường cao hạ từ A xuống BD gấp 2 lần đường cao hạ từ C xuống BD (4)

Xét hai tam giác MDA và MCD có chung đáy MD kết hợp với (2), (3), (4)
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Bài 7.
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Bài 8
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1800 – (540 + 270) = 990 (cm2)

Vì MN song song với DC nên MN là đường cao của tam giác AND.

Độ dài đoạn MN là: 990 x 2 : 40 = 49,5 (cm)

Diện tích hình thang ABNM là: (36 + 49,5) x 30 : 2 = 1282,5 (cm²)
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ĐỀ TỔNG HỢP TỈ SỐ %

Bài 1: Một sản phẩm đã hạ giá bán 20% hỏi muốn bán sản phẩm đó với giá ban đầu thì phải tăng giá thêm bao nhiêu phần trăm?

Bài 2: Cô giáo đem chia táo cho học sinh. Nếu mỗi em 9 quả thì thiếu 9 quả. Nếu chia mối em 10 quả thì thiếu 25% số táo ban đầu. Tính số táo cô đem chia và số học sinh được chia táo.

Bài 3: Một người đem trứng đi bán: buổi sáng bán được 50% số trứng, buổi chiều bán được 20% số trứng còn lại. Sau đó người đó lại buôn thêm 40 quả nữa. Tối về người đó lại thấy rằng số trứng đem về bằng 120% số trứng mang đi. Hỏi người ấy mang đi mấy quả trứng?

Bài 4: Lượng muối chứa trong nước biển là 5%. Cần phải đổ thêm vào 200kg nước biển bao nhiêu kg nước lã để được một loại dung dịch chứa 2% muối?

Bài 5: Trong trường có 68% số học sinh biết tiếng Nga, 5% biết cả tiiếng Anh lẫn tiếng Nga. Số còn lại chỉ biết tiếng Anh. Hỏi có bao nhiêu phần trăm số học sinh trong trường biết tiếng Anh?

Bài 6: Nhân ngày 26-3, một cửa hàng bán đồ lưu niệm bán hạ giá 10% so với ngày thường. Tuy vậy họ vẫn lãi 8% so với giá vốn. Hỏi ngày thường họ lãi bao nhiêu phần trăm so với giá vốn?

Bài 7: Một cửa hàng buôn bán hoa quả đặt hàng 4,5 tấn cam với giá 18000 đồng một kilôgam. Tiền vận chuyển là 1 600 000 đồng. Giả sử 10% số cam bị hỏng trong quá trình vận chuyển và tất cả số cam đều bán được. Hãy tính xem mỗi kg cam cần bán với giá bao nhiêu để thu lãi 8%?

Bài 8: Bố mua 2 đôi giày cho Tiến nhưng đều bị nhỏ nên mẹ phải mang bán 2 đội giày đó đi. Mỗi đôi giày đều bán với giá 300 000 đồng. Trong đó một đôi bán nhiều hơn giá mua 20%, đôi kia bán ít hơn giá mua 20%. Hỏi mẹ Tiến bán được lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Bài 9: Một người bán lẻ mua một số hộp sữa bột với giá 24 000 đồng/hộp, khi thanh toán tiền chủ hàng đã giảm cho người mua hàng một số tiền bằng 12,5% giá tiền một hộp. Sau đố người ấy bán lại số tiền sữa trên với tiền lãi bằng 33 1/3% giá vốn sau khi đã giảm bớt 20% trên giá niêm yết. Hỏi giá niêm yết trên một hộp sữa là bao nhiêu đồng?

Bài 10: Một chất lỏng A bị bốc hơi theo quy luật: Cứ 4 giờ 10 phút thì mất 50% dung lượng của chất lỏng đó. Hỏi nếu cho bốc hơi 256 lít chất lỏng A thì sau 1 ngày, 1 giờ chất lỏng A còn bao nhiêu lít?
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